TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 1/2018
1. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng:
1.1 Giá trị sản xuất công nghiệp

Ước thực hiện tháng 1 năm 2018 đạt  72,855  tỷ đồng, đạt 6,08% kế hoạch và tăng  3,17% so với cùng kỳ, trong đó: 

- Khối hợp tác xã tăng 25,77% do Hợp tác xã Cơ khí Nhà Rồng ký được hợp đồng có giá trị cao hơn so với cùng kỳ; 

- Hộ sản xuất cá thể tăng 1,11%;

- DN Tư nhân giảm  82,16% do DNTN Chế biến thực phẩm Hạnh Phúc không hoạt động sản xuất đã chuyển sang thương mại;

- Công ty TNHH và Cổ Phần tăng 23,02% , do một số công ty ký được hợp đồng sản xuất có giá trị lớn.
Các ngành tăng cao so với cùng kỳ gồm: ngành sản xuất sản phẩm thuốc lá (Công ty TNHH Thùy Khanh); ngành sản xuất hóa chất và dược liệu (Công ty TNHH Hồng Đại Việt); ngành sản xuất máy móc thiết bị (Công ty TNHH Thiên Hòa OW)
Bên cạnh đó các ngành giảm mạnh như: ngành sản xuất chế biến lương thực thực phẩm (DNTN Hạnh Phúc chuyển hoạt động sang lĩnh vực thương mại) và ngành sản xuất sản phẩm từ kim loại (hộ sản xuất kinh doanh Jal Đô sản xuất dây cáp thép chuyển sang thương mại).
ĐVT: Tỷ đồng

	CHỈ TIÊU
	Kế hoạch 2018
	Thực hiện  tháng 1/  2017
	Ước thực hiện tháng 1/2018
	Lũy kế từ đầu năm đến tháng báo cáo
	Tỷ lệ so sánh (%)

	
	
	
	
	
	Kế hoạch
	Cùng kỳ

	A
	1
	2
	4
	5
	6=5/1
	8=5/2

	
	1.197,844
	70,614
	72,855
	72,855
	6,08
	103,17

	GTSX (GSS)
	
	
	
	
	
	

	Phân theo TPKT
	
	
	
	
	
	

	- Kinh tế tập thể (HTX)
	
	0,392
	0,493
	0,493
	
	125,77

	- Kinh tế cá thể (Hộ cá thể)
	
	24,811
	25,086
	25,086
	
	101,11

	- Kinh tế tư nhân (DNTN)
	
	8,165
	1,457
	1,457
	
	17,84

	- Kinh tế tư nhân (Cty TNHH & CP) 
	
	37,246
	45,819
	45,819
	
	123,02


1.2 Giá trị sản xuất xây lắp:

Ước thực hiện năm 2017 đạt 801,253 tỷ đồng, tăng 6,38 % so với năm 2016, tăng 8,32 % kế hoạch 2017. Giá trị chủ yếu là xây dựng công trình và xây dựng nhà.


2. Tổng doanh thu thương mại - dịch vụ: 

Ước tháng 01 năm 2018 đạt 1.926,740 tỷ đồng, tăng 21,11 % so với cùng kỳ và đạt 7,68 %  kế hoạch, trong đó: Hợp tác xã đạt 22,381 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 1,16 % , tăng 1,66 %; Hộ cá thể đạt 160,494 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,32 %, tăng 24,85 % ; Cty TNHH, Cty Cổ Phần và DNTN đạt 1.743,865 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 93,50 %, tăng 21,07 % so với cùng kỳ. Mức tăng cụ thể của các ngành như sau: 

  - Thương mại: 1.212,624 tỷ đồng, chiếm 62,93 % trong tổng doanh thu, tăng 14,57 % so với cùng kỳ (trong đó bán buôn: 821,993 tỷ đồng; bán lẻ: 390,631 tỷ đồng);

- Khách sạn - Nhà hàng: 65,898 tỷ đồng, chiếm 3,42 %, tăng 29,32 % so với cùng kỳ;
 - Dịch vụ lữ hành: 46,491 tỷ đồng, chiếm 2,41 % tăng 6,62 % sovới cùng kỳ;

- Vận tải : 167,154 tỷ đồng, chiếm  8,67 %, tăng  29,69 % so với cùng kỳ;

- Dịch vụ khác: 434,573 tỷ đồng, chiếm 22,55 %, tăng 40,62 %, trong đó dịch vụ Cảng: 230,209 tỷ đồng, chiếm  11,94 % và tăng 31,86 % so với cùng kỳ.  
ĐVT: Tỷ đồng

	CHỈ TIÊU
	Kế hoạch 2018
	Thực hiện 01 tháng 2017
	Tháng 12/2017
	Ước tháng 01/2018
	Tỷ lệ so sánh (%)

	
	
	
	
	
	Kế hoạch
	Kỳ trước
	Cùng kỳ

	
	
	
	
	
	
	
	

	 A 
	 1 
	 2 
	 3 
	 4 
	 5=4/1 
	 6=4/3 
	 7=4/2 

	 I. TỔNG MỨC BÁN RA 
	25.075,921
	1.590,937
	1.874,979
	1.926,740
	7,68
	102,76
	121,11

	   - Hợp tác xã
	 
	22,015
	22,152
	22,381
	 
	101,03
	101,66

	   - Hộ cá thể
	 
	128,549
	155,399
	160,494
	 
	103,28
	124,85

	   - CTy TNHH, Công Ty Cổ phần & DNTN
	 
	1.440,373
	1.697,428
	1.743,865
	 
	102,74
	121,07

	II. PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ
	25.075,921
	1.590,937
	1.874,979
	1.926,740
	7,68
	102,76
	121,11

	   1. Thương mại
	 
	1.058,448
	1.167,890
	1.212,624
	 
	103,83
	114,57

	      - Bán buôn
	 
	835,216
	820,851
	821,993
	 
	100,14
	98,42

	      - Bán lẻ
	 
	223,232
	347,039
	390,631
	 
	112,56
	174,99

	   2. Khách sạn - Nhà hàng
	 
	50,959
	62,897
	65,898
	 
	104,77
	129,32

	         - Khách sạn
	 
	0,736
	0,857
	0,912
	 
	106,42
	123,91

	         - Nhà hàng
	 
	50,223
	62,040
	64,986
	 
	104,75
	129,39

	   3. DV du lịch lữ hành 
	 
	43,605
	28,512
	46,491
	 
	163,06
	106,62

	   4. Vận tải
	 
	128,883
	180,910
	167,154
	 
	92,40
	129,69

	   5. DV khác
	 
	309,042
	434,770
	434,573
	 
	99,95
	140,62

	       Trong đó: Dịch vụ Cảng
	 
	174,588
	232,131
	230,209
	 
	99,17
	131,86


- Kim ngạch xuất, nhập khẩu

* Xuất khẩu:

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước thực hiện tháng 1 năm 2018 là 10,433 triệu USD, giảm 31,73 % so với cùng kỳ.

* Nhập khẩu :

Nhập khẩu hàng hóa ước thực hiện tháng 1 năm 2018 là  6,875 triệu USD, giảm 19,82% so với cùng kỳ.
